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1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế
1.1. Cam kết CLGD trường TH Thượng Thanh năm học 2017 -2018
Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Nội dung
	Chia theo khối lớp

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Điều kiện tuyển sinh
	6 tuổi trên địa bàn phường
	7 tuổi trên địa bàn phường,  đã được công nhận lên lớp 2
	8 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 3
	9 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 4
	10 tuổi trên địa bàn phường, đã được công nhận lên lớp 5

	II
	Chương trình giáo dục mà trường tuân thủ
	CTGD PT của Bộ GD&ĐT

	III
	Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
	Tự giác, nghiêm túc

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở trường
	Học mô hình 2 buổi/ngày, tổ chức bếp ăn bán trú, giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh, các hoạt động nhân đạo khác hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh.

	V
	Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường
	Đủ các phòng học: bàn ghế, quạt, ánh sáng, đạt chuẩn

Có phòng chức năng: Có đủ các thiết bị dạy học hiện đại.

	VI
	Đội ngũ giáo viên, phương pháp quản lý của nhà trường
	Đội ngũ giáo viên ổn định, chuyên môn vững vàng, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ, tâm huyết với nghề nghiệp, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau tiến bộ (năm học 2017 -2018 xếp loại xuất sắc trong chỉ tiêu chuyên môn).

Ban giám hiệu năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo.

Quản lí chặt chẽ quy chế chuyên môn, thực hiện chương trình các môn học đảm bảo yêu cầu cần đạt về kiến thức kỹ năng cơ bản theo đúng "Hướng dẫn dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình". Tập trung thực hiện đổi mới phương pháp dạy - học, đầu tư các môn học chất lượng cao, tiếp tục thực hiện dạy thí điểm mô hình trường học mới VNEN trên lớp 5A, 5B, 4A, 4B thành công.

	VII
	Kết quả học tập, đạo đức, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được kì I
	100% học sinh hoàn thành chương trình lớp học.

Khen toàn diện: 21%. Khen từng mặt: 65%
HS lên lớp 100%
HS sức khoẻ tốt, không mắc các bệnh  nguy hiểm.

	VIII
	Khả năng học tiếp tục của học sinh
	Tiếp tục học lên lớp 2
	Tiếp tục học lên lớp 3
	Tiếp tục học lên lớp 4
	Tiếp tục học lên lớp 5
	Tiếp tục học lên lớp 6


1.2. Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế kì I - NH 2017 - 2018
Biểu mẫu 06

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đơn vị: học sinh

	TT
	Nội dung
	Tổng số
	Chia ra theo khối lớp

	
	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	I
	Tổng số học sinh
	1455
	300
	267
	293
	289
	306

	II
	Số học sinh học 2 buổi/ngày

(tỷ lệ so với tổng số)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	III
	Số học sinh chia theo năng lực và phẩm chất (5 HS khuyết tật học hòa nhập được đánh giá riêng và 2 HS mắc bệnh nghỉ chữa bệnh dài hạn không tham gia đánh giá)
	1455
	300
	267
	293
	289
	306

	IV
	Số học sinh chia theo các môn học
	1450
	298
	266
	292
	289
	305

	1
	Tiếng Việt 
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	56.4
	55
	57.5
	54.8
	61.9
	53.1

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	41.9
	42
	42.5
	45.2
	38.1
	41.6

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	1.7
	3
	
	
	
	5.3

	2
	Toán
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	66.8
	66.1
	72.6
	59.2
	73
	63.9

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	31.3
	32.9
	27
	40.8
	26
	29.5

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	1.9
	1
	0.4
	
	1
	6.6

	3
	Đạo đức
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	58.8
	68.5
	44
	78.1
	44.3
	57.7

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	41.2
	31.5
	56
	21.9
	55.7
	42.3

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	100%
	100%
	100%
	100%
	
	

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	52.8
	61.1
	44.4
	52.1
	
	

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	47.2
	38.9
	55.6
	47.9
	
	

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	5
	Khoa học
	100%
	
	
	
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	93.6
	
	
	
	92.7
	94.4

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	6.4
	
	
	
	7.3
	5.6

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	6
	Lịch sử và Địa lý
	100%
	
	
	
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	82.7
	
	
	
	91.3
	74.4

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	16.5
	
	
	
	8.7
	24.0

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	0.8
	
	
	
	
	1.6

	7
	Thủ công (Kỹ thuật)
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      46.3 
	     41.9 
	      40.2 
	      50.0 
	      41.9 
	      56.4 

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      53.7 
	     58.1 
	      59.8 
	      50.0 
	      58.1 
	      43.6 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	8
	Âm nhạc
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      30.4 
	     29.9 
	      30.5 
	      28.1 
	      23.9 
	      39.3 

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      69.6 
	     70.1 
	      69.5 
	      71.9 
	      76.1 
	      60.7 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	9
	Mĩ thuật
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      27.9 
	     29.9 
	      29.3 
	      27.7
	      23.9 
	      28.5 

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      72.1 
	     70.1 
	      70.7 
	      72.3 
	      76.1 
	      71.5 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	10
	Thể dục
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      28.7 
	     29.5 
	      31.6
	      25.7 
	      24.6 
	      32.1 

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      71.3 
	     70.5 
	      68.4 
	      74.3 
	      75.4 
	      67.9 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	11
	Ngoại ngữ
	100%
	
	
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      31.8 
	
	
	      32.9 
	      40.8 
	      22.3

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      67.7 
	
	
	      67.1 
	      59.2 
	      76.4 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	        0.5 
	
	
	
	
	        1.3 

	12
	Tin học
	100%
	
	
	100%
	100%
	100%

	
	Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	      43.0 
	
	
	      40.1 
	      39.8 
	      48.9 

	
	Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	      56.5 
	
	
	      59.9 
	      60.2 
	      49.8 

	
	Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số)
	0.5
	
	
	
	
	        1.3 

	V
	Số học sinh chia theo đánh giá năng lực
	
	
	
	
	
	

	1
	Tự phục vụ, tự quản
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     59.7 
	     43.3
	      54.5 
	        65.1 
	     63.7 
	      71.1 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     40.3 
	     56.7 
	      45.5 
	        34.9 
	     36.3 
	      28.9 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	2
	Hợp tác
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     60.4
	     49.3 
	      53.8 
	        62.7 
	     70.9 
	      64.9 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     39.6
	     50.7 
	      46.2 
	        37.3 
	     29.1 
	      35.1 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Tự học và giải quyết vấn đề
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     53.3 
	     43.6 
	      52.3 
	        46.9 
	     63.3 
	      60.3 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     46.4 
	     55.1 
	      47.3 
	        53.1 
	     36.7 
	      39.7 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	       1.3 
	        0.4 
	
	
	

	VI
	Số học sinh chia theo đánh giá về phẩm chất
	
	
	
	
	
	

	1
	Chăm học, chăm làm
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     53.9 
	     52.3 
	      57.9 
	        42.5 
	     60.9 
	      56.1 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     46.1 
	     47.7 
	      42.1 
	        57.5 
	     39.1 
	      43.9 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	2
	Tự tin, trách nhiệm
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     52.4 
	     44.6 
	      51.1 
	        43.2 
	     61.9 
	      61.0 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     47.6 
	     55.4 
	      48.9 
	        56.8 
	     38.1 
	      39.0 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Trung thực, kỷ luật
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     75.3 
	     75.2 
	      65.4 

	        81.8 
	     82.0 
	      71.5 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     24.7 
	     24.8 
	      34.6 
	        18.2 
	     18.0 
	      28.5 

	
	Cần cố gắng
	
	
	
	
	
	

	4
	Đoàn kết, yêu thương
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%

	
	Tốt (tỷ lệ so với tổng số)
	     83.3 
	     78.9 
	      72.2 
	100
	     89.3 
	      75.7 

	
	Đạt (tỷ lệ so với tổng số)
	     16.7 
	     21.1 
	      27.8 
	
	     10.7 
	      24.3 

	
	Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	VII
	Tổng hợp kết quả cuối Năm
	
	
	
	
	
	

	1
	Lên lớp thẳng 

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	a
	Trong đó:

Học sinh khen toàn diện

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	b
	Học sinh được khen vượt trội

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	2
	Lên lớp

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	3
	Kiểm tra lại

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	4
	Lưu ban

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	5
	Bỏ học

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học

(tỷ lệ so với tổng số)
	
	
	
	
	
	


1.3. Công khai mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia 

* Kế hoạch thực hiện mức chất lượng tối thiểu năm học 2016 - 2017
- Tổ chức và quản lý nhà trường: Học sinh: 1442 HS/29 lớp

 3 Ban giám hiệu, 1 tổng phụ trách, 5 nhân viên. Tỉ lệ giáo viên 1,5GV/lớp. 6 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng.
- Chất lượng cán bộ giáo viên, nhân viên

	GVG và các hoạt động khác

cấp Quận
	GVG và các hoạt động khác

cấp Thành phố

	- 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 GVG; 1nhân viên giỏi.

- 1 giải A, 1 giải B Thiết kế bài giảng E-learning; 2 ca khúc có chất lượng dự thi năm 2017.
	Thiết kế bài giảng E-learning 

- 01 giải Ba, 01 giải KK.Được dự thi QG

- Được gửi vào kho học liệu dùng chung cấp quốc gia.

Sáng tác ca khúc cho Thiếu nhi 2016: 

- 01 giải Khuyến khích 

- Có 2 ca khúc dự thi năm 2017.


- Chất lượng học sinh năm học 2016 - 2017

	TS HS
	Số lớp
	Năng lực, phẩm chất từ đạt trở lên
	Học sinh lên lớp
	HS hoàn thành CT tiểu học
	XL học lực
	Số lượng HSG các cấp

	
	
	
	
	
	Khen toàn diện
	Khen một mặt
	Quốc gia
	Thành phố
	Quận

	1431 Trong đó có 9 HSKT và Bệnh nặng
	29
	100%
	100%
	100%
	28.6%
	64.9%
	4 giải
	9 HS
	38


- Danh hiệu thi đua

Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

Công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc 

Công tác y tế học đường đạt XS, Chữ thập đỏ đạt XS

Công tác thư viện đạt thư viện Tiên tiến 

Phong trào văn nghệ đạt tốt, TDTT đạt xuất sắc

Đoàn TN, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đạt tốt.

Trường đạt Tập thể Lao động Xuất sắc và bằng khen của UBND thành phố HN.
* Kết quả đánh giá mức chất lượng tối thiểu. 

- Tổ chức và quản lý nhà trường: Đầy đủ, đáp ứng nhu cầu tổ chức quản lí
- Chất lượng cán bộ giáo viên, nhân viên, HS
Giáo viên:

- Cấp quận: 3 GVG và 1 NV kế toán giỏi, trong đó có 1 giải Nhì, 1 giải Ba 

- Cấp Thành phố: Đạt 3 giải giáo viên. Trong đó có 1 giải Ba, 1 giải Khuyến khích Thiết kế bài giảng Elearning; 1 giải Khuyến khích sáng tác ca khúc cho Thiếu nhi.

- Cấp QG: 2 bài giảng Elearning được đưa vào kho học liệu cấp quốc gia.

- 9 đồng chí cán bộ giáo viên được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 57/60 người lao động đạt danh hiệu Lao động Tiên Tiến cấp trường.

Học sinh:

- Cấp quận: 38 giải: gồm 32 HS đạt giải Sân chơi giải Toán, tiếng Anh qua mạng, Olympic tiếng Anh  và 06 giải văn thể mỹ (01 giải Ba Hội thi giai điệu tuổi hồng, 01 giải Nhất bóng bàn; 01 Nhì Arobic, 02 giải Ba điền kinh, 01 giải Nhì bóng đá nam hè 2016).
- Cấp thành phố: 09 giải: gồm 02 HS giải Ba giải Toán qua mạng bằng tiếng Anh và 07 giải HKPĐ và giải hè (01 huy chương Vàng môn bóng bàn; 01 Huy chương Bạc môn Taekwondo; 03 HS huy chương Đồng môn bóng đá HKPĐ và 02 học sinh đạt huy chương vàng môn bóng đá nam hè 2016)
- Cấp Quốc gia: 04 giải: gồm 02 giải Vàng, Bạc môn Toán tiếng Anh qua mạng, 2 giải Xuất sắc và KK về vẽ tranh và viết thông điệp.
* Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia:  

Xây dựng và duy trì 5 tiêu chí đạt CGQ

* Kết quả đạt được: Đạt 4/5 tiêu chí (tiêu chí sĩ số HS/lớp không đạt)

1.4. Kiểm định cơ sở giáo dục: 

* Kế hoạch: Đạt Cấp độ 1
* Kết quả đạt được:
- Số lượng chỉ số đạt: 81/84 tỉ lệ: 96,4 %

- Số lượng chỉ số không đạt: 3/84, tỉ lệ: 3,6 %

- Số lượng tiêu chí đạt: 25/28, tỉ lệ: 89,3 %.

- Số lượng tiêu chí  không đạt: 3/28, tỉ lệ: 10,7 %

- Cấp độ đánh giá đạt được: Cấp độ 1
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở giáo dục

2.1. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2017 - 2018
Biểu mẫu 07

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Bình quân 

	I
	Số phòng học/số lớp
	37
	1 m2/học sinh

	II
	Loại phòng học
	
	

	1
	Phòng học kiên cố
	31
	

	2
	Phòng học bán kiên cố
	0
	

	3
	Phòng học tạm
	0
	

	4
	Phòng học nhờ
	0
	

	III
	Số điểm trường
	1
	

	IV
	Tổng diện tích đất (m2)
	9809,4
	6,7

	V
	Diện tích sân chơi, bãi tập (m2)
	6650
	4,6

	VI
	Tổng diện tích các phòng
	
	

	1
	Diện tích phòng học (m2)
	2000
	1,38

	2
	Diện tích phòng chuẩn bị (m2)
	100
	

	3
	Diện tích thư viện (m2)
	125
	0,07

	4
	Diện tích nhà đa năng (phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2)
	296
	0,2

	5
	Diện tích phòng khác (dụng cụ, hành chính, nhà bếp, y tế )(m2)
	415
	0,28

	VII
	Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu 

(Đơn vị tính: bộ)
	
	Số bộ/lớp

	1
	Khối lớp 1
	7
	1


	2
	Khối lớp 2
	6
	1

	3
	Khối lớp 3
	6
	1

	4
	Khối lớp 4
	6
	1

	5
	Khối lớp 5
	6
	1

	VIII
	Tổng số máy vi tính đang được sử dụng 

phục vụ học tập  (Đơn vị tính: bộ)
	230
	Số học sinh/bộ

	IX
	Tổng số thiết bị
	
	Số thiết bị/lớp

	1
	Ti vi
	4
	4/31

	2
	Cát xét
	5
	5/31

	3
	Đầu Video/đầu đĩa
	4
	4/31

	4
	Máy chiếu OverHead/projector/vật thể
	20
	20/31

	5
	Thiết bị khác…
	8
	8/31


	
	Nội dung
	Số lượng (m2)

	X
	Nhà bếp
	68

	XI
	Nhà ăn
	296 


	
	Nội dung
	Số lượng phòng, tổng diện tích (m2)
	Số chỗ
	Diện tích

bình quân/chỗ

	XII
	Phòng nghỉ cho 

học sinh bán trú 
	20 phòng, diện tích 1000m2
	Nghỉ trong phòng học
	1HS/chỗ

	XIII
	Khu nội trú 
	0
	0
	0


	XIV
	Nhà vệ sinh
	Dùng cho giáo viên
	Dùng cho học sinh
	Số m2/học sinh

	
	
	
	Chung
	Nam/Nữ
	Chung
	Nam/Nữ

	1
	Đạt chuẩn vệ sinh* 
	x
	
	x
	
	0,2

	2
	Chưa đạt chuẩn vệ sinh*
	
	
	
	
	


(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và QĐ số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế QĐ về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).                                               
	
	
	Có
	Không

	XV
	Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh
	x
	

	XVI
	Nguồn điện (lưới, phát điện riêng)
	x
	

	XVII
	Kết nối internet (ADSL)
	x
	

	XVIII
	Trang thông tin điện tử (website) của trường
	x
	

	XIX
	Tường rào xây
	x
	


2.2. Công khai thông tin ĐN nhà giáo, CBQL và NV NH 2017 – 2018
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009
 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

	STT
	Nội dung
	Tổng số
	Hình thức tuyển dụng
	Trình độ đào tạo
	Ghi chú

	
	
	
	Tuyển dụng trước

NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116

(BC, HĐ làm việc ban đầu, HĐ làm việc có thời hạn, HĐ làm việc K0 thời hạn)
	Các hợp đồng khác (HĐ làm việc, HĐ vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, HĐ theo NĐ 68)
	TS
	ThS
	ĐH
	CĐ
	TCCN
	Dưới TCCN
	

	
	TS CBGV NV
	61
	43
	18
	
	1
	26
	21
	4
	5
	

	I
	Giáo viên
	49
	36
	13
	
	
	23
	25
	1
	
	

	
	Trong đó số GVCBvà TPT
	35
	28
	7
	
	
	16
	18
	1
	
	

	
	Trong đó số GVchuyên 
	14
	8
	6
	
	
	7
	7
	
	
	

	1
	Mĩ thuật
	2
	2
	
	
	
	0
	2
	
	
	

	2
	Thể dục
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	3
	Âm nhạc
	2
	2
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	4
	Tiếng Anh
	6
	1
	5
	
	
	4
	2
	
	
	

	5
	Tin học
	2
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	

	II
	CB quản lý
	3
	3
	
	
	1
	2
	
	
	
	

	1
	Hiệu trưởng
	1
	1
	
	
	1
	
	
	
	
	

	2
	P. HT
	2
	2
	
	
	
	2
	
	
	
	

	III
	Nhân viên
	9
	4
	5
	
	
	1
	
	3
	5
	

	1
	NV văn thư
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	2
	NV  Kế toán
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	3
	Thủ quĩ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	NV y tế
	1
	1
	
	
	
	
	
	1
	
	

	5
	NV thư viện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	NV thiết bị
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	
	

	7
	NV khác
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	5
	


Trong năm nhà trường tổ chức cho 100% giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng về nội dung chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Ngoài ra CBQL, GV, NV nhà trường tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng theo kế hoạch của các cấp.

2 năm tiếp theo nhà trường tiếp tục duy các hình thức và nội dung đào tạo, bồi dưỡng trên về khuyến khích CBGV, NV tự học nâng cao trình độ. Phấn đấu có thêm 15 đồng chí có đủ chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo năng lực vị trí việc làm.
3. Công khai thu chi  tài chính:
3.1. Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính (Thực hiện theo Thông tư số: 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ);
3.2. Công khai các khoản đóng góp 2017 – 2018
* Quy trình thực hiện thu chi:

2. Quy trình thỏa thuận:

Bước 1: Họp Ban giám hiệu triển khai kế hoạch  thu chi các khoản thu khác và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 - 2018 theo công văn số 1783/UBND–GD&ĐT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc tăng cường công tác quản lý thu chi đầu năm học 2017-2018; công văn số 1784/UBND-GD&ĐT ngày 31 tháng  8 năm 2017  về việc thống nhất các khoản thu khác của các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận Long Biên năm học 2017-2018. 

Bước 2: Họp hội đồng giáo dục nhà trường về triển khai dự toán  thu chi các khoản thu khác và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017- 2018.

Bước 3: Họp Ban giám hiệu với Ban đại diện CMHS trường và Ban đại diện CMHS 31/31 lớp + Giáo viên chủ nhiệm lớp; triển khai về dự toán thu chi các khoản thu theo qui định và các khoản thu thoả thuận và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 - 2018.

Bước 4: Họp CMHS tại từng lớp học triển khai về dự toán thu chi các khoản thu theo qui định và các khoản thu thoả thuận và qui trình thực hiện các khoản thu thoả thuận thu năm học 2017 - 2018. Thời gian ngày 24/09/2017

Lấy ý kiến thoả thuận với các khoản thu của 100% CMHS trong lớp - theo Phiếu đính kèm (lưu phiếu của 100% cha mẹ học sinh cùng biên bản họp cha mẹ học sinh các lớp)

Giáo viên chủ nhiệm cam kết nhất trí và thực hiện nghiêm túc, đúng nội dung, qui trình đã thống nhất.

Bước 5: Tổng hợp phiếu thỏa thuận, thống nhất mức thu các khoản thu khác và thu thỏa thuận  năm học 2017 - 2018. 

Bước 6: Thông báo đến CMHS, sau đó triển khai thu.
Bước 7: Xây dựng bổ sung qui chế chi tiêu nội bộ và thông qua hội nghị CBCNVC (nếu có thay đổi)
Bước 8: Thực hiện công khai theo thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách và các tổ chức ngân sách nhà nước hỗ trợ.
* Công khai các khoản thu chi
	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Mức thu
	Nội dung dự kiến chi

	I
	Các khoản thu, chi theo Quyết định 51/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

	1
	Ăn bán trú
	đ/hs/ngày
	Thỏa thuận với cha mẹ HS

22.000 đ

Thanh toán theo suất ăn thực tế hàng ngày, số ngày/ tháng
	100% chi cho bữa ăn của học sinh (Mua suất ăn của công ty cổ phần cung cấp thực phẩm 5S PRO.  Hợp đồng trọn gói theo suất ăn gồm 1 bữa chính và 1 bữa phụ quà chiều)

Thu = chi   

	
	Chăm sóc bán trú
	đ/hs/tháng
	150.000đ/hs/tháng

150.000/đ x 940hs = 141.000.000đ
	Chi bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, GVCN hỗ trợ, cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ, an ninh. Chi trên cơ sở phân công nhiệm vụ của từng bộ phận (thực hiện chi theo qui chế chi tiêu nội bộ của nhà trường)

Thu = chi   

	
	Trang thiết bị phục vụ bán trú
	đ/hs/năm
	Lớp 1, 2 (430 HS): 90.000đ/HS 

Lớp  3, 4, 5 (510HS): 80.000đ /HS

Tổng thu: 79.050.000đ/năm
	Trang bị cơ sở vật chất cho bán trú (gối, chiếu, chăn, khăn mặt, chổi lau, chổi quyets, nước lau sàn, thuê giặt chăn chiếu, các sửa chữa khác phục vụ bán trú….)
Chi cụ thể như sau: 

Tổng chi: 79.050.000đ. 

Thu = chi   

	2
	Học 2 buổi/ngày
	đ/hs/tháng
	100.000đ/hs/tháng


	Chi trả  giáo viên trực tiếp giảng dạy, quản lí, Phúc lợi. Chi mua sắm văn phòng phẩm, ĐDDH. vật rẻ, điện, nước, vệ sinh, hỗ trợ tiền công hợp đồng, tăng cường CSVC. Chi khác phục vụ hoạt động học 2 buổi / ngày
(Theo qui chế chi tiêu nội bộ của trường)
Thu = chi   

	3
	Nước uống tinh khiết
	đ/hs/tháng
	10.000đ /tháng


	- Chi mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh (ký HĐ với công ty được phép cung cấp: Công ty TNHH phát triển thương mại Tân Quang Trung) CMHS uỷ quyền cho trường thanh toán với đơn vị cung cấp  theo thực tế số bình sử dụng.

- Trung bình mỗi HS dùng từ 0,45 lít/ngày tương đương từ 500đ/ngày x 20 ngày; tương đương 10.000đồng/ tháng. Chi trả/số bình theo thực tế sử dụng.
 Thu = chi   

	4
	Bảo hiểm y tế 
	
	CV số 1820/BHXH-QLT của BHXH TP Hà Nội 

 491.400đ/12 tháng/HS;

 (thu theo các phương án quy định CMHS lựa chọn)
	Nộp về công ty bảo hiểm. Chi tiền chăm sóc sức khỏe ban đầu

 Chi cho công tác quản lý. Phát hành thẻ BHYT học sinh và các vấn đề phát sinh liên quan đến thẻ BHYT học sinh. Hỗ trợ giáo viên tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tư vấn giáo dục sức khoẻ và phòng bệnh cho HS

	5
	Thu, nhận viện trợ, quà biếu, tặng cho
	
	Thực hiện theo Điều 9 tại QĐ 51/2013/QĐ – UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội
	Nhà trường được phép tiếp nhận các nguồn viện trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định của pháp luật

	6
	Thực hiện xã hội hóa
	
	Thực hiện theo KH công việc và dự trù kinh phí chi tiết Về việc thuê điều hòa  Từ nguồn kinh phí xã hội hóa giáo dục
	 Theo 4 bước của QĐ 51/2013/QĐ – UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Hà Nội

Thu = chi  và được công khai 

(Nếu sau này được các cấp lãnh đạo kí duyệt mới tiến hành thu)

	7
	Quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao cho HS
	
	Thực hiện theo Thông tư số 26/2009/TT-BGD&ĐT ngày 30/9/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc mặc đồng phục và lễ phục tốt nghiệp của học sinh và sinh viên. 


	Đồng phục HS không thay đổi mẫu so với những năm học trước. Ban CMHS, nhà trường thông báo tới CMHS vào cuối năm học và dịp hè để chuẩn bị tốt cho năm học mới, trên tinh thần CMHS tự nguyện đăng kí không bắt buộc. Đơn giá và chất lượng vải do Ban CMHS thỏa thuận và kí hợp đồng với nhà may.  Nhà trường không áp đặt cha mẹ học sinh, được cha mẹ học sinh đồng thuận, tự nguyện; nhà trường thông báo mẫu để cha mẹ học sinh tự may, tự mua, tự đăng ký may tại trường hoặc đăng kí với ban CMHS để may. Lớp 1: Bộ cộc tay: 155.000đ/bộ. Bộ dài tay: 160.000đ/bộ
Áo MĐ: 155.000đ/bộ. Bộ TDTT: 160.000đ/bộ

(Mỗi lớp trên tăng 5.000đ/bộ) Thu = chi   

	8
	Quỹ Đội
	đ/hs/tháng
	Căn cứ vào Điều lệ Đội

2.000 đồng/HS /tháng x 9 tháng x 1.450 HS = 26.100.000 đồng


	- Chi cho hoạt động Đội thiếu niên, nhi đồng như kết nạp đội viên, tổ chức đại hội liên đội, viết tin bài về đội, Bổ sung các thiết bị (trống, đồng phục đội nghi lễ, Cờ thi đua, băng sao đỏ....) ...

Thu = chi   

	II
	Thỏa thuận theo nhu cầu thực tế phục vụ học sinh

	1
	Tham gia chương trình làm quen Tiếng Anh


	đ//HS/năm


	Thu theo đề án của từng CT liên kết; các CT  được Sở GD&ĐT phê duyệt, CMHS tự nguyện tham gia: 

- Học Tiếng Anh Chất lượng cao LanguageLink: 6.000.000đ/năm học (Thu theo 2 HK mỗi kig 3.000.000đ)

- Học Tiếng Anh DynEd:150.000đ/HS/tháng (Thu theo tháng)
	* Chi trả về công ty theo đề án liên kết

* Phần kinh phí Công ty trích lại  trường: Chi Hỗ trợ GVCN quản lí, đôn đốc, làm công tác chủ nhiệm. Chi Hỗ trợ các bộ phận liên quan công việc triển khai thực hiện chương trình. Chi Hỗ trợ công tác bồi dưỡng chuyên môn GV, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, bồi dưỡng học sinh giỏi, kinh phí phôtô tài liệu, bài tập, bồi dưỡng HSG, thanh tra, KT. Chi Hỗ trợ tiền điện, mua sắm, sửa chữa trang TB, CSVC, bảo trì bảo dưỡng máy móc, đài…                  

Thu = chi   



	2
	Quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường
	Tự nguyện đóng góp; Chi theo thỏa thuận. Không cào bằng đồng nhất 
	Thu – chi theo nguyên tắc quy định tại Thông  tư 55/2011 của Bộ GD&ĐT


	Thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS; trên cơ sở tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và ban đại diện phụ huynh học sinh; 

Không qui định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho CMHS. 

Thu + tồn quỹ = chi   

	3
	Tiền điện chênh lệch khi lớp học sử dụng điều hòa
	
	Theo tực tế số ghi trên công tơ mỗi lớp x giá điện hiện áp dụng cho nhà trường
	Thu theo tự nguyện và thỏa thuận giữa nhà trường và CMHS; Thu trên cơ sở căn cứ theo thực tế sử dụng (Có ghi số trên công tơ sử dụng điện riêng mỗi lớp) (nếu có điều hòa)
 Thu = chi   

	4


	Công tác từ thiện nhân đạo
	đ/hs/tháng
	Mức thu = mức chi
	Thực hiện theo các văn bản của của cơ quan quản lý có thẩm quyền, thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Thu = chi   



3.3. Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hàng năm về trợ cấp và miễn, giảm hỗ trợ tiền học 2 buổi ngày đối với học sinh 
	TT
	Họ và tên học sinh
	Lớp
	Hoàn cảnh gia đình
	Địa chỉ nơi ở
	Hỗ trợ tiền học 2 buổi/ngày

	1
	Đỗ Chi Linh
	4E
	Hộ nghèo
	Tổ 1 - TT 
	100%

	2
	Nguyễn Tuấn Hải
	5E
	Hộ nghèo
	Tổ 6 - TT 
	100%

	3
	Nguyễn Hồng Ngọc
	3D
	Hộ nghèo
	Tổ 10 - TT 
	100%

	4
	Nguyễn Hải Anh Thư
	3C
	Hộ nghèo
	Tổ 30 - TT
	100%

	5
	Phạm Thúy Hằng
	5D
	Hộ nghèo
	Tổ 26 - ĐG 
	100%

	6
	Nguyễn Thanh Vân
	3D
	Hộ cận nghèo
	Tổ 9 – TT
	50%

	7
	Đặng Quỳnh Chi
	4G
	Hộ cận nghèo
	Tổ 11 - TT
	50%

	8
	Bùi Hương Giang
	1C
	Hộ cận nghèo
	Tổ 13 – TT
	50%

	9
	Nguyễn Phương Thảo
	5G
	Hộ cận nghèo
	Tổ 15 - TT 
	50%

	10
	Nguyễn Thảo Vân
	3G
	Hộ cận nghèo
	Tổ 15 - TT 
	50%

	11
	Lê Hà Thu
	1G
	Hộ cận nghèo
	Tổ 29 – TT
	50%

	12
	Nguyễn T. Thu Hường
	3D
	Hộ cận nghèo
	Tổ 30 - TT
	50%

	13
	Nguyễn T. Minh Ngọc
	3B
	Hộ cận nghèo
	Tổ 27 - ĐG
	50%

	14
	Bành Gia Huy
	3D
	Hộ cận nghèo
	Tổ 8 - TT
	50%

	15
	Nguyễn Hoàng Tuyết Nhung
	1H
	Hộ cận nghèo
	Tổ 8 - TT
	50%

	16
	Nguyễn Duy Hưng
	3G
	Con Thương binh
	Tổ 27 – ĐG
	100%

	17
	Nguyễn Ninh Lâm
	3C
	Con Thương binh
	Tổ 13 - TT
	100%

	18
	Nguyễn Thùy Dương
	4A
	Bố là bộ đội đã và đang tham gia xây dựng, bảo vệ Quần đảo Trường Sa
	Tổ 15 – TT
	100%

	19
	Đỗ Ng. Thảo Nguyên
	4A
	Bố là bộ đội đang làm nhiệm vụ ở biên giới hải đảo (Tỉnh Cà Mau)
	Tổ 15 – TT
	100%

	20
	Bùi Khánh Vy
	3E
	Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố bỏ đi, mẹ làm nghề tự do, công việc không ổn định, một mình nuôi 3 con ăn học. 
	Tổ 10 – TT
	50%

	21
	Chu Minh Dũng
	4B
	Gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Mẹ bỏ đi, bố công việc không ổn định. Ở với bà đã già yếu.
	Tổ 9 – TT
	50%

	22
	Nguyễn Duy Phương
	5C
	Bố mất, mẹ đi làm xa. Ở với ông bà nội đã già yếu
	Tổ 9 – TT
	50%


4. Công khai về tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh: 278 học sinh/6 lớp
Tuyến tuyển sinh: Học sinh thuộc tổ 1 đến tổ 16, tổ 29, 30 P.Thượng Thanh; Học sinh thuộc tổ 1, 19 P.Đức Giang
Đối tượng tuyển sinh: - Học sinh có Hộ khẩu thường trú tại địa bàn tuyển sinh hoặc có giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường.

- Độ tuổi dự tuyển: Trẻ 6 tuổi (năm sinh 2011) thuộc khu vực tuyển sinh của nhà trường, trẻ em khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em ở nước ngoài về nước có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi từ 7 đến 9 tuổi.

- Kết quả tuyển sinh: 305 HS/7 lớp 
5.  Phương hướng, nhiệm vụ học kì II trong năm 2017 - 2018.

+ 13/15 chỉ tiêu thi đua của trường xếp loại xuất sắc (chỉ tiêu về Công tác chuyên môn. Công tác kiểm tra nội bộ  trường học. Công tác Ứng dụng CNTT - Thiết bị giáo dục tự làm. Công tác thư viện trường học. Công tác viết sáng kiến kinh nghiệm. Công tác cán bộ. Công tác tài chính kế hoạch. Công tác quản lý tài sản. Công tác tuyển sinh – Đánh giá HS và KĐCL. Công tác quản lý. Công tác Đoàn- Hội- Đội. Thực hiện các cuộc vận động và công tác Công đoàn. Công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực 

+ 02/15 chỉ tiêu thi đua của trường xếp loại tốt 
Công tác xây dựng, duy trì trường chuẩn quốc gia 
Công tác văn phòng, pháp chế, thi đua, khen thưởng 

+ Nội dung mới: Nhà trường đăng kí 1 nội dung mới

+ Trường chuẩn quốc gia: Giữ vững chuẩn quốc gia mức độ 1

+ Công tác PCGD: Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục - xóa mù chữ duy trì phổ cập giáo dục TH
+ Thực hiện chương trình, sách giáo khoa: Theo quy định của BGD

+ Về cổng thông tin điện tử của trường: 

- Thực hiện nghiêm các quy định về việc đăng tải thông tin trên cổng TTĐT của trường (nội dung bắt buộc, nội dung khuyến khích đăng tải) nhằm phục vụ tốt nhất việc dạy và học, trao đổi thông tin giữa giáo viên và học sinh; gia đình và nhà trường. 

- Căn cứ khả năng tiếp cận của đội ngũ cán bộ, công chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có và trên cơ sở yêu cầu của ngành giáo dục và đào tạo yêu cầu 100% các đồng chí ứng dụng tốt CNTT

+ Về giáo dục thể chất, ngoại khóa và Tiếng Anh liên kết
- Về giáo dục thể chất: Đạt chuẩn về GDTC. Tiếp tục phổ cập bơi cho học sinh theo kế hoạch (100% HS lớp 3). Duy trì, phát triển các lớp năng khiếu, câu lạc bộ thể thao của các trường. 

- Về giáo dục ngoại khóa: duy trì và phát huy hiệu quả các hoạt động giáo dục ngoại khóa, tập trung giáo dục truyền thống lịch sử của địa phương; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 
- Về chương trình tiếng Anh liên kết: tập trung khắc phục tồn tại và tăng cường kiểm soát việc thực hiện. Tham gia đánh giá 100% lớp 5 ra trường trình độ A1 

+ Về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
- Tăng cường kỷ cương hành chính tập trung là đội ngũ lãnh đạo, quản lý. Xây dựng và triển khai các quy trình nội bộ trong quản lý và điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhà trường. 

- Căn cứ chỉ tiêu của từng cấp học, đối chiếu với các quy định về vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm, quan tâm xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (chi tiết về đối tượng, thời gian tổ chức theo KH UBND quận); trong đó tập trung đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý (đương chức và  trong quy hoạch). 

- Sẵn sàng đón đoàn công tác thanh tra, kiểm tra đối với các nhà trường của quận, đảm bảo hiệu quả, không chồng chéo, ưu tiên việc kiểm tra trên hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT.

+ Về quản lý cơ sở vật chất: Khai thác hiệu quả, thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tài sản trong trường học.

+ Về hoạt động của bếp ăn trường học: Phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ (Công ty 5S đáp ứng các yêu cầu theo quy định) để mua suất ăn phục vụ nhu cầu của học sinh và PHHS theo thỏa thuận
* TẬP THỂ:
- Chi bộ Trong sạch vững mạnh

- Công đoàn vững mạnh Xuất sắc


- Trường:  Tập thể Lao động Xuất sắc


- Liên đội mạnh cấp quận


- Trường Xuất sắc về Thể dục Thể thao cấp TP

* CÁ NHÂN:
- 10 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.


- 3 GVG cấp quận, 1 GVG cấp TP

- CTCĐ giỏi cấp Quận


- TPT giỏi cấp Quận


- Nhân viên y tế giỏi cấp Quận

  Trường TH Thượng Thanh kính mong nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể, CMHS để nhà trường thực hiện xuất sắc nhiệm vụ năm học.

HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thị Phương
PAGE  
2

